Mô tả tóm tắt học phần
9.1 Kiến thức cơ sở ngành
1. Vẽ kỹ thuật                                                          	 Số TC: 4
(Technical Drawings)
Học phần Hình họa-vẽ kỹ thuật là học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức tiêu chuẩn nhà nước về trình bày bản vẽ kỹ thuật, phương pháp biểu diễn vật thể, các qui ước vẽ biểu diễn vật thể và một số chi tiết máy, mối ghép thông dụng trên bản vẽ; trang bị các kiến thức và hướng dẫn cho sinh viên cách đọc và lập các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp bộ phận máy hay máy thuộc lĩnh vực cơ khí.
1. Tên học phần	: VẼ KỸ THUẬT 
2. Mã học phần	: CK101
3. Số tín chỉ	:4(4,0,8)
4. Trình độ	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian:
· Lên lớp 	: 60 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm	: 0 tiết 
· Thực hành 	: 0 tiết
· Tự học 	: 120 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 	: Dung sai - Kỹ thuật đo học song song hoặc 
                                              học trước
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nắm được những quy tắc cơ bản để xây dựng bản vẽ kỹ thuật; vận dụng được các tiêu chuẩn Nhà nước (TCVN) hiện hành và các tiêu chuẩn ISO để thiết kế các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Học phần Vẽ kỹ thuật cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về  biểu diễn vật thể sử dụng phương pháp chiếu vuông góc. Học phần còn cung cấp cho sinh viên những tiêu chuẩn và những quy ước có liên quan đến bản vẽ chi tiết máy và bản vẽ lắp cũng như các sơ đồ cơ khí, điện trong công nghiệp theo các tiêu chuẩn Việt nam & ISO.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp: trên 75%. 
· Bài tập: trên lớp và ở nhà. 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên.
10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính
[1]. Trần Hữu Quế. Vẽ kỹ thuật cơ khí. T.1, T.2. NXB. GD.2005
[2]. Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn. Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí. T.1, T.2. NXB. GD.2003.
· Tài liệu tham khảo
[3]. Vũ Tiến Đạt. Vẽ cơ khí. NXB. Đại học Quốc gia Tp. HCM. 2006.
11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp: trên 75% 
· Thảo luận theo nhóm
· Tiểu luận: không
· Kiểm tra thường xuyên
· Thi giữa học phần 
· Thi kết thúc học phần 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật.
	5
	5
	
	10
	

	2
	Chương 2: Vẽ hình học .
	2
	2
	
	4
	

	3
	Chương 3:  Hình chiếu vuông góc.
	5
	5
	
	10
	

	4
	Chương 4: Hình chiếu trục đo.
	4
	4
	
	8
	

	5
	Chương 5: Hình chiếu vật thể.
	8
	8
	
	16
	

	6
	Chương 6: Mặt cắt hình cắt.
	5
	5
	
	10
	

	7
	Chương 7: Biểu diễn vật thể.
	7
	7
	
	14
	

	8
	Thi giữa học phần .
	4
	4
	
	8
	

	9
	Chương 8: Dung sai và nhám bề mặt.
	4
	4
	
	8
	

	10
	Chương 9: Bản vẽ chi tiết .
	4
	4
	
	8
	

	11
	Chương10: Vẽ quy ước một số chi tiết máy và mối ghép thông dụng.
	8
	8
	
	16
	

	12
	Chương 11: Bản vẽ lắp.
	4
	4
	
	8
	

	TỔNG CỘNG
	60
	60
	
	120
	



Chương 1: CÁC TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT 
			1.1. Tiêu chuẩn về  bản vẽ kỹ thuật.
			1.2. Đường nét.
			1.3. Khổ giấy - Khung bản vẽ - Khung tên.
			1.4. Chữ  - Chữ  số.                   
			1.5. Tỷ lệ - Ghi kích thước.                             

Chương 2: VẼ HÌNH HỌC
			2.1. Chia đều đoạn thẳng và đường tròn.
			2.2. Vẽ nối tiếp .
	
Chương 3: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
			3.1. Hình chiếu vuông góc các yếu tố hình học.
			3.2. Hình chiếu vuông góc các khối hình học.
			3.4. Hình chiếu vuông góc các các vật thể đơn giản.

Chương 4: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO
			4.1. Hình chiếu trục đo xiên cân.
			4.2. Hình chiếu trục đo vuông góc đều.
	
Chương 5: HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ.
			5.1.Các loại hình chiếu của vật thể.
			5.2.Ghi kích thước lên trên vật thể lên trên hình chiếu.
			5.3.Giao tuyến.
			5.4. Đọc bản vẽ hình chiếu-Vẽ hình chiếu thứ 3.
Chương 6: MẶT CẮT –HÌNH CẮT.
			6.1.Mặt cắt.
			6.2.Hình cắt.

Chương 7: BIỂU DIỄN VẬT THỂ
			7.1. Biểu diễn vật thể.
Thi giữa học phần
Chương 8: DUNG SAI VÀ NHÁM BỀ MẶT.
[bookmark: _GoBack]8.1. Dung sai và lắp ghép.
8.2. Dung sai hình dáng và vị trí bề mặt.
8.3. Độ nhám bề mặt. 	
Chương 9: BẢN VẼ CHI TIẾT
			9.1. Nội dung và các qui ước trên bản vẽ chi tiết.
			9.2. Đọc bản vẽ chi tiết.
			9.3. Lập bản vẽ chi tiết.

Chương 10: VẼ QUY ƯỚC MỘT SỐ CHI TIẾT MÁY VÀ MỐI GHÉP
                   THÔNG DỤNG
			10.1.Vẽ qui ước ren - Mối ghép ren.
			10.2. Vẽ qui ước then, then hoa, chốt - Mối ghép then, then hoa, 
                            chốt.
			10.3. Vẽ qui ước bánh răng - Bánh răng ăn khớp.
			10.4. Vẽ qui ước mối hàn - Mối ghép hàn.
			10.5. Vẽ qui ước đinh tán – Mối ghép đinh tán.
			10.6.Vẽ quy ước lò xo.

Chương 11: BẢN VẼ LẮP
			11.1. Nội dung và các qui ước trên bản vẽ lắp.
			11.2. Đọc bản vẽ lắp.
			11.3. Lập bản vẽ lắp.
		


	
Trưởng đơn vị đào tạo



Chung Trần Thế Vinh
	Tp. HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2016
Tổ trưởng bộ môn



Nguyễn Duy Hải.








